
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, Hẻm 42/58/43 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HMTV

0110036633

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng 
y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HMTV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HMTV SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0397328010
Email: Huyenmynh2810@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

16. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Dịch vụ đóng gói 8292

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

21. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (Nghị định 
109/2016/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8699

22. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương 
pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức 
khỏe con người

9610

23. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn: Tư vấn pháp luật, tư vấn 
kế toán, thuế, chứng khoán và không bao gồm các hoạt động 
của Công ty Luật, Văn phòng Luật sư)

7020

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Môi giới chuyển giao công nghệ
- Tư vấn chuyển giao công nghệ
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ

7490

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
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1.000.000.000 VNĐ

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm 
tăng cường vi chất dinh dưỡng (Điều 8 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP)

1079

29. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

30. Sản xuất rượu vang 1102

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

32. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

33. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001192011925
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 22, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 22, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI THỊ HUYỀN MY Nữ

28/10/1992 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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